
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà lô 7- C3, Tập thể bệnh viện Nội Tiết, Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY ĐẠI ĐỨC THÀNH

0109050369

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn vải - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn hàng may 
mặc - Bán buôn giày dép

4641(Chính)

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

5. Sản xuất sợi 1311

6. Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết: Sản xuất vải

1312

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

9. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

10. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

13. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

14. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỆT MAY ĐẠI ĐỨC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI DUC THANH TEXTILE GARMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI DUC THANH TEGA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 035 8795398
Email:

Fax:
Website:
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15. Sản xuất sợi nhân tạo
Chi tiết: Sản xuất tơ, lanh nhân tạo hoặc tổng hợp
Sản xuất sợi nhân tạo hoặc tổng hợp chưa được chải hoặc chế 
biến khác cho quá trình quay sợi
Sản xuất chỉ, tơ nhân tạo hoặc tổng hợp, bao gồm chỉ có độ dai 
cao

2030

16. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm, Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện

4649

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá )

4610

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính 
cho công nghiệp dệt, may;

4659

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt , Bán buôn sợi dệt đã xe; 
Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn giấy dán tường, -Bán buôn phụ 
liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phụ liệu may mặc như ,  
mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá kéo...;

4669

22. Bán buôn tổng hợp
( Trừ loại nhà nước cấm )

4690

23. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

24. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ quần áo

4719

25. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh; như Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc: 
Khăn quàng, găng tay,... đã qua sử dụng

4774

26. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

27. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

28. Sản xuất giày, dép 1520
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29. Sản xuất hoá chất cơ bản
( Không hoạt động tại trụ sở )

2011

30. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên 

4772

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Dịch vụ đóng gói
( Trừ loại nhà nước cấm )

8292

35. In ấn
( Trừ loại nhà nước cấm )

1811

36. Dịch vụ liên quan đến in 1812

37. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
- Sản xuất bao tải bằng giấy
( Không hoạt động tại trụ sở )

1702

38. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Sản xuất giấy cán mỏng thành tấm từ giấy và bìa giấy
- Sản xuất giấy thủ công- Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn 
khác hoặc giấy viết
( Không hoạt động tại trụ sở )

1701

3/6Thời gian đăng từ ngày 02/01/2020 đến ngày 01/02/2020



39. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như; Giấy ăn, giấy lau chùi; 
Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; 
-Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính
- Sản xuất giấy tự copy khác
- Sản xuất giấy nến và giấy than
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại
- Sản xuất bát giấy, ống mút giấy
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy
( Không hoạt động tại trụ sở )
-Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt

1709

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giấy dán 
tường;- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ 
đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ bát giấy, ống 
mút giấy; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ dịch vụ kính thuốc); - Bán lẻ máy ảnh, phim 
ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

41. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình)

7410

42. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329
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500.000.000 VNĐ

43. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
-Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

44. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

45. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091657151
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chùa, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Chùa, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ NGỌC OANH Nữ

08/07/1989 Kinh Việt Nam

04/01/2019 Công An Tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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